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	PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC



BÀI 3: TRUNG QUỐC
A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược
Đọc sách giáo khoa mục 1 bài 3 trang 12, 13
2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Đọc sách giáo khoa mục 2 bài 3 trang 13, 14
3. Tôn Trung Sơn và cách mạng Tân Hợi (1911)
Đọc sách giáo khoa mục 3 bài 3 trang 15-17
B. Kiến thức cần ghi nhớ: 
1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược (HS tự đọc)
2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
- Khởi nghĩa Thái bình Thiên Quốc ( 1851- 1864) do Hồng Tú Toàn lãnh đạo chống triều đình Mãn Thanh.
- Cuộc vận động Duy Tân (1898) do Khang Hữu Vi và Lương Khải siêu lãnh đạo
- Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn (1899-1901) chống đế quốc => Liên quân 8 nước đế quốc tấn công Bắc Kinh. 
Năm 1901, triều đình kí Hiệp ước Tân Sửu. Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến
3. Tôn Trung Sơn và cách mạng Tân Hợi (1911)
 a. Tôn Trung Sơn và Trung Quốc Đồng minh hội
- Tháng 8/1905, Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập
- Mục tiêu: Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng ruộng đất cho dân cày.
b. Cách mạng Tân Hợi
- 9/5/1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh Quốc hữu hóa đường sắt . Cách mạng bùng nổ
- 10/10/1911, Khởi nghĩa ở Vũ Xương
- 29/12/1911, Tôn Trung Sơn được bầu làm đại tổng thống, thông qua hiến pháp lâm thời
- 2/1911, Vua Thanh từ ngôi, Tôn Trung Sơn từ chức, Viên Thế Khải lên làm Tổng thống, Cách mạng chấm dứt. 
*Tính chất - ý nghĩa
 CM Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản .
 Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế,  mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

 C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Học sinh đọc sách giáo khoa và hoàn thành những bài tập sau: 
Câu 1: Nêu diễn biến chính của các phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX theo nội dung bảng sau:
	Nội dung
	Khởi nghĩa Thái bình Thiên Quốc
	Phong trào Duy Tân
	Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn

	Thời gian tồn tại
	
	
	

	Lãnh đạo
	
	
	

	Lực lượng
	
	
	

	Tính chất- ý nghĩa
	
	
	




 Gợi ý:
	Nội dung
	Khởi nghĩa Thái bình Thiên Quốc
	Phong trào Duy Tân
	Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn

	Thời gian tồn tại
	( 1851-1864)
	
	

	Lãnh đạo
	[bookmark: _GoBack]Hồng Tú Toàn
	
	

	Lực lượng
	
	
	

	Tính chất- ý nghĩa
	
	
	



  
Câu 2:  Điền vào chỗ trống
Hãy nêu nội dung cơ bản Cương lĩnh chính trị của Trung Quốc Đồng Minh hội ?
Gợi ý:
- Cương lĩnh chính trị của Đồng Minh hội dựa trên học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn, nêu rõ: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”

2. Bài tập tự luyện: 
Câu 1: Người khởi xướng cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất (1898) ở Trung Quốc là
A. Hồng Tú Toàn và Lương Khải Siêu
B. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu
C. Từ Hi Thái hậu và Khang Hữu Vi
D. Khang Hữu Vi và Tôn Trung Sơn
Câu 2: Điều ước Tân Sửu (1901) mà triều đình Mãn Thanh kí với các nước đế quốc đã khiến Trung Quốc trở thành:
A. một nước độc lập, có chủ quyền.
B. một nước tư bản chủ nghĩa lệ thuộc vào các nước đế quốc.
C. một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.
D. một nước thuộc địa của các nước đế quốc.
Câu 3: Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Trung Quốc là
A. Trung Quốc Đồng minh hội
B. Trung Quốc Quang phục hội
C. Trung Quốc Nghĩa đoàn hội
D. Trung Quốc Liên minh hội
Câu 4: Cuộc khởi nghĩa vũ trang do Trung Quốc Đồng minh hội phát động diễn ra đầu tiên ở đâu?
A. Bắc Kinh       B. Vũ Hán
C. Vũ Xương       D. Nam Kinh
Câu 5: Lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XX là ai?
A. Tôn Trung Sơn       B. Hồng Tú Toàn
C. Khang Hữu Vi       D. Lương Khải Siêu

D. Nội dung chuẩn bị:
Đọc SGK bài 4. Các nước Đông Nam Á 
E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	A









